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	UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ CÔNG THƯƠNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH 
Huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp
(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-SCT ngày     /01/2025 của Giám đốc Sở Công Thương) 
	TT
	Họ và tên 
	Giới tính
	Số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu
	     Ngày, tháng năm sinh
	Chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Đăng ký 
	Điểm kiểm tra
	Kết quả
	Số giấy chứng nhận

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	

	      I. Công ty TNHH Hồng Phong (Hồ sơ thủ tục hành chính số 000.00.12.H37-250103-0018)

	1
	Lâm Văn Mừng
	x
	 
	020095003987
	27/8/1995
	GĐĐH mỏ
	Đại học kỹ thuật địa chất
	Người quản lý
	7,5
	Khá
	06/GCN-SCT

	      II. Công ty cổ phần mỏ đá môi trường PT (Hồ sơ thủ tục hành chính số 000.00.12.H37- 250105-0001)

	2
	Hà Thanh Danh
	x
	 
	022072007672
	09/10/1972
	Phó giám đốc
	Đại học khai thác mỏ
	Người quản lý
	7,5
	Khá
	07/GCN-SCT

	      III. Hợp tác xã 27-7 Bông Lau (Hồ sơ thủ tục hành chính số 000.00.12.H37- 250108-0003)

	3
	Phan Văn Sùng
	x
	 
	020061005906
	02/01/1961
	Người quản lý
	Đại học khai thác lộ thiên
	Người quản lý
	7,0
	Khá
	08/GCN-SCT

	      IV. Công ty cổ phần Trường Sơn Lạng Sơn (Hồ sơ thủ tục hành chính số 000.00.12.H37- 250109-0010)

	4
	Trần Văn Bảo
	x
	 
	037051005016
	20/6/1951
	Người quản lý
	Đại học ngành địa vật lý
	Người quản lý
	7,5
	Khá
	09/GCN-SCT

	      V. Công ty cổ phần Võ Nói (Hồ sơ thủ tục hành chính số 000.00.12.H37- 250109-0017)

	5
	Trịnh Ngọc Thủy
	x
	 
	022065005915
	24/6/1965
	Người quản lý
	Đại học khai thác hầm lò
	Người quản lý
	Không tham dự huấn luyện

	      VI. Công ty TNHH Anh Thắng (Hồ sơ thủ tục hành chính số 000.00.12.H37- 250113-0011)

	6
	Hoàng Văn Hiệp
	x
	 
	024090009387
	22/02/1990
	GĐĐH mỏ
	Đại học kỹ thuật mỏ
	Người quản lý
	8,0
	Khá
	10/GCN-SCT


Danh sách ấn định 05 người, đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn VLNCN làm Người quản lý./.
